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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Nghĩa  

Các Thẩm phán: Ông Vũ Văn Mạnh và bà Nguyễn Thị Thu Hiền                                                               

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thu Mai - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Phú Thọ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên toà: Bà 

Hoàng Thị Tuyết - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ (cơ 

sở 2) xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 60/2025/TLPT-DS ngày 15 

tháng 8 năm 2023 về việc tranh chấp kiện đòi tài sản. Do Bản án dân sự sơ thẩm 

số 11/2023/DS-ST ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Toà án nhân dân thành phố 

Vĩnh Yên (nay là Tòa án nhân dân khu vực 9 - Phú Thọ) bị kháng cáo. Theo 

quyết định đưa vụ án ra xét xử số 117/2023/QĐ-PT ngày 15 tháng 11 năm 2023 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Phạm Bá L, sinh năm 1948; địa chỉ: Tổ dân phố thôn 

B, thị trấn G, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc; nay là thôn B, xã B, tỉnh Phú Thọ (có 

mặt); 

Người đại diện hợp pháp của ông Phạm Bá L: Bà Triệu Thị Bích L1, sinh 

năm 1983; địa chỉ: Số E, đường N, phường Đ, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc; nay 

là số E, đường N, phường V, tỉnh Phú Thọ (có mặt); 

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị X, sinh năm 1960; địa chỉ: Số nhà C, đường C, 

phường L, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc; nay là số C đường C, phường V, tỉnh 

Phú Thọ (có mặt); 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Phạm Thị X1: 

- Ông Trần Xuân Đ (có mặt) và ông Lê Tiến T (vắng mặt) – Luật sư Văn 

phòng L5, thuộc Đoàn luật sư thành phố H; địa chỉ: Số C đường T, phường Đ, 

quận B, thành phố Hà Nội; nay là 37/46 đường T, phường P, thành phố Hà Nội; 

- Ông Nguyễn Mạnh T1 (có mặt) và ông Hoàng Văn T2 (có mặt) – Luật 

sư Công ty TNHH S, thuộc Đoàn luật sư thành phố H; địa chỉ: Số A đường H, tổ 
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B, phường N, quận C, thành phố Hà Nội; nay là số A đường H, tổ B, phường N, 

thành phố Hà Nội; 

3. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.1. Bà Đào Thị V, sinh năm 1948 và cụ Nguyễn Thị T3, sinh năm 1923; 

địa chỉ: Tổ dân phố thôn B, thị trấn G, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc; nay là thôn B, 

xã B, tỉnh Phú Thọ; 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Đào Thị V và cụ Nguyễn Thị T3: 

Ông Trần Văn L2, sinh năm 1961; địa chỉ: Số A, đường N, phường L, thành phố 

V, tỉnh Vĩnh Phúc; nay là số A, đường N, phường V, tỉnh Phú Thọ (có mặt); 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông L, bà V và cụ T3: Ông 

Nguyễn Chí D, Luật sư Công ty L6, Đoàn luật sư tỉnh P (vắng mặt); 

3.2. Chị Trần Tú N, sinh năm 1984 (vắng mặt), anh Trần Ngọc L3, sinh 

năm 1993 (có mặt); đều có địa chỉ: Số C đường C, phường L, thành phố V, tỉnh 

Vĩnh Phúc; nay là số C đường C, phường V, tỉnh Phú Thọ; 

3.3. Chị Trần Ngọc Y, sinh năm 1986; địa chỉ: Số A đường M, phường M, 

quận C, thành phố Hà Nội; nay là số A đường M, phường N, thành phố Hà Nội  

(vắng mặt); 

4. Người làm chứng:  

4.1. Chị Lương Thị D1, sinh năm 1981; địa chỉ: Thôn C, xã T, huyện S, 

tỉnh Vĩnh Phúc; nay là thôn C, xã T, tỉnh Phú Thọ  (vắng mặt); 

4.2. Chị Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1981; địa chỉ: Tổ B, phố H, phường 

B, thành phố V, tỉnh Phú Thọ; nay là Tổ B, phố H, phường T, tỉnh Phú Thọ 

(vắng mặt); 

4.3. Anh Trần Văn B, sinh năm 1973; địa chỉ: Phố L, phường H, thành 

phố V, tỉnh Vĩnh Phúc; nay là phố L, phường V, tỉnh Phú Thọ (vắng mặt). 

5. Người kháng cáo: Bà Nguyễn Thị X – Là bị đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện và lời khai tiếp theo, nguyên đơn ông Phạm Bá L 

và người đại diện theo ủy quyền trình bày: Hộ gia đình ông Phạm Bá L có diện 

tích đất 100m2 thuộc thửa 14, tờ bản đồ QH vị trí đất tại số C đường C, phường 

L, thành phố V. Nguồn gốc đất do UBND tỉnh V cấp cho hộ ông Phạm Bá L và 

đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND thị xã V (nay là 

thành phố V) cấp ngày 25/6/2004. Tại thời điểm ông L được Nhà nước cấp đất 

hộ gia đình ông L có thành viên trong sổ hộ khẩu là ông L, bà Đào Thị V (vợ 

ông L) và cụ Nguyễn Thị T3 (mẹ đẻ ông L). Ông L có mối quan hệ quen biết 

thân thiết với bà Nguyễn Thị X. Khoảng thời gian năm 2006, ông L có xây dựng 

nhà 03 tầng, xây dựng hết diện tích đất. Do thời điểm này ông L đang công tác, 

không có thời gian nên có nhờ bà X đứng ra làm nhà hộ ông L. Khi làm đến đâu 

thì ông L đưa tiền cho bà X đến đấy. Bà X đứng ra thuê thợ làm nhà, thanh toán 

toàn bộ tiền vật liệu xây dựng và tiền công thợ. Do thời gian đã lâu nên ông L 
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không nhớ làm nhà hết bao nhiêu tiền và do tin tưởng bà X nên khi nào bà X bảo 

đưa tiền thì ông L sẽ đưa. Việc đưa tiền cho bà X không có giấy tờ gì thể hiện, 

không có ai chứng kiến và đưa theo tiến độ công trình chứ không đưa một lúc. 

Sau khi xây dựng xong ông L có cho bà Nguyễn Thị X cùng các con của bà X ở 

nhờ trên nhà đất trên và không thỏa thuận gì về thời gian cho ở nhờ, thời hạn trả, 

các bên chỉ thỏa thuận bằng miệng và không lập thành văn bản. Đến năm 2017 

ông L có ý kiến với bà X muốn đòi lại tài sản là nhà đất trên nhưng bà X không 

trả vì bà X cho rằng diện tích đất này ông L đã chuyển nhượng cho bà X rồi. Từ 

trước đến nay ông L chưa bao giờ chuyển nhượng diện tích đất này cho bà X và 

cũng không ký bất kỳ giấy tờ gì về việc nhận tiền chuyển nhượng nhà đất này. 

Bà X cho rằng khi đưa tiền nhận chuyển nhượng nhà đất thì ông L đều ký xác 

nhận. Ông L thừa nhận những chữ ký trong quyển sổ do bà X xuất trình cho Hội 

đồng xét xử đều là chữ ký của ông L nhưng phần nội dung thể hiện ngày 

03/7/2014 ông L nhận của bà X số tiền 2.354.000.000đ thì nội dung này đã bị 

sửa chữa, đây không phải là tiền chuyển nhượng nhà đất mà do bà X tự ý viết 

thêm vào;  ngày 24/9/2014 có nội dung “Trả tiền mua đất 30 Chu Văn An 

1.000.000.000đ” nhưng ông L không ký xác nhận nội dung này. Ngoài ra bà X 

cho rằng năm 2006 trả cho ông L 300.000.000đ tại cổng huyện Ủ nơi ông L 

công tác nhưng ông L không thừa nhận việc này. 

Ông L đề nghị Tòa án buộc bà X phải trả lại diện tích đất và tài sản trên 

đất là 01 ngôi nhà 03 tầng tại số C đường C, phường L, thành phố V. 

Bị đơn là bà Nguyễn Thị X cùng người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp trình bày: Bà X là chủ sở hữu đối với ngôi nhà 3 tầng cùng diện tích đất 

100m2, vị trí đất tại số nhà C đường C, phường L, thành phố V. Về nguồn gốc 

đất này là do ông Phạm Bá L được Nhà nước cấp nhưng thời điểm năm 2005 

ông L đã chuyển nhượng cho bà X với giá 610.000.000đ. Khi chuyển nhượng 

các bên không viết giấy tờ gì với nhau vì lý do thời điểm này bà X đang chung 

sống như vợ chồng với ông L, hơn nữa ông L đang là Bí thư huyện ủy huyện B 

là cán bộ Đảng viên nên có sự tin tưởng nhau tuyệt đối. Hoàn cảnh của bà X là 

chồng đã chết, còn ông L cũng nói là vợ ông L đã chết. Việc ông L và bà X 

chung sống như vợ chồng thì rất nhiều người biết, có chị Lương Thị D1 và chị 

Nguyễn Thị Thu H là kế toán của bà X biết việc này vì hàng ngày các chị đến 

nhà bà X làm việc đều gặp ông L ăn ở tại đây. Ngoài ra mẹ đẻ ông L là cụ 

Nguyễn Thị T3 và các anh em nhà ông L, rồi vợ con ông L cũng đều biết và 

chấp nhận việc này vì từ năm 2006 đến năm 2016 mọi giỗ Tết trong gia đình 

ông L thì bà X đều đứng ra lo liệu còn vợ ông L thường xuyên ở nhà Chùa. Khi 

bà X dựng vợ, gả chồng cho các con thì ông L đều có mặt tham gia như một 

thành viên của gia đình bà X, bằng chứng của việc này là bà X đã cung cấp cho 

Hội đồng xét xử vi bằng được lập ngày 18/6/2023 thể hiện ông L chụp ảnh cùng 

mẹ con bà X. Ngoài ra còn có những hình ảnh mẹ ông L, mẹ bà X cùng ông L, 

bà X chụp chung một bức ảnh. Chính vì có mối quan hệ như vậy nên bà X tin 

tưởng ông L nên khi ông L đồng ý chuyển nhượng đất cho bà X mới không lập 

hợp đồng. Do thời gian đã lâu nên bà X không nhớ cụ thể ngày nào của năm 

2006 bà X cùng chị Lương Thị D1 (khi này là kế toán Công ty TNHH N2 do bà 
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X làm Giám đốc) đi xe máy đến cơ quan nơi ông L làm việc là huyện ủy huyện 

B để trả tiền mua đất cho ông L số tiền 300.000.000đ, đưa tiền tại cổng cơ quan 

vì trước đó ông L gọi điện thoại cho bà X bảo mang tiền đến. Khi đến nơi thì 

ông L đi ra cổng lấy tiền do bà X trực tiếp đưa vì ông L bảo đang giờ hành chính 

nên không lên phòng làm việc của ông L. Chính vì vậy mà không viết giấy tờ gì, 

hơn nữa trước đó ông L đưa cho bà Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh V về 

việc cấp đất cho ông L (bản gốc) vì ông L vẫn nói rằng chưa có Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Khi nào có Giấy chứng nhận thì bà X mới phải trả nốt 

số tiền còn lại 310.000.000đ nhưng thực tế ông L đã có Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất năm 2004 nhưng năm 2006 ông L vẫn có Quyết định cấp đất (bản 

gốc) đưa cho bà X kèm theo sổ hộ khẩu chỉ có một mình ông L vì nếu đã được 

cấp Giấy chứng nhận thì phải nộp bản gốc quyết định cấp đất. Chính vì do ông L 

đưa bản gốc nên bà X mới tin rằng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận. Do bà 

X tin ông L nói là vợ đã chết, hơn nữa trong sổ hộ khẩu của ông L giai đoạn từ 

năm 2000 đến năm 2016 chỉ có một mình ông L. 

Năm 2006 bà X đã làm ngôi nhà 3,5 tầng kiên cố và cùng các con bà là 

Trần Tú N, Trần Thị Ngọc Y và Trần Ngọc L3 ở trên nhà đất này và đã nhập 

khẩu về đây. Hiện nay bà X cùng chị T4 và anh L3 vẫn đang ở trên nhà đất này, 

còn chị Y ở Hà Nội. Trước khi làm nhà tại số C C thì mẹ con bà X có nhà đất ở 

tại khu phố B thị trấn H, huyện B và đặt trụ sở Công ty N2 tại đây. Năm 2006 bà 

X nhận chuyển nhượng đất của ông L rồi làm nhà chuyển cả gia đình đến ở tại 

số C C, phường L.  

Sau đó nhiều lần bà X yêu cầu ông L làm thủ tục sang tên nhưng ông L 

đưa ra lý do đất vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận. Đến năm 2014 chị N (con 

gái bà X) kiên quyết yêu cầu phải sang tên nhà đất này cho bà X thì lúc này ông 

L mới thừa nhận là ông L chưa nói gì với bà Đào Thị V (vợ ông L) nên phải trả 

số tiền mà bà X còn nợ lại 310.000.000đ, theo giá nhà đất thời điểm năm 2014 

với số tiền là 2.354.000.000đ. Sở dĩ có số lẻ 4.000.000đ là do khi này con gái bà 

X đi N1 mang tiền Y1 và đô la M về quy đổi ra tiền Việt Nam. 

 Chính vì vậy mà bà X đã trả cho ông L số tiền này vào ngày 03/7/2014 có 

chữ ký của ông L. Tiếp đó ngày 29/9/2014 bà X lại trả tiếp cho ông L 

1.000.000.000đ vì bà X giục nhiều lần bảo ông L làm thủ tục sang tên cho bà X 

nhưng ông L đưa ra lý do Giấy chứng nhận bà V đang quản lý, nếu muốn sang 

tên thì phải đưa cho bà V 1.000.000.000đ để dưỡng già. Do đã làm nhà và ở ổn 

định tại đây, hơn nữa bà X đã chuyển trụ sở của Công ty N2 từ H, B đến số nhà 

C C từ năm 2006 nên bà X đành chấp nhận đưa cho ông L mặc dù biết đây là 

tiền thừa so với giá trị thực tế của thửa đất. Số tiền này có chữ ký xác nhận của 

ông L. Lý do của việc chưa sang tên là rất tin tưởng ông L, hơn nữa nếu làm 

căng thì sợ ông L chia tay mang tiếng với nhà chồng cũ. 

Sau khi mua đất của ông L, ngày 12/9/2006 (âm lịch) bà có động thổ và 

trực tiếp xây dựng nhà phía trước 03 tầng nửa sau 4 tầng, có chừa phía trước nhà 

03m và diện tích xây dựng 85m2. Bà là người đóng thuế đất và trực tiếp thuê 

thợ, mua bán vật liệu xây dựng và trực tiếp trả tiền nguyên vật liệu, công thợ. 
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Trong quá trình xây dựng nhà trên thửa đất số 30 đường C, bà là người xin cấp 

phép xây dựng và từ khi xây dựng, ở trên đất phía ông L và gia đình ông L 

không có ý kiến gì về việc bà xây nhà và ở trên thửa đất trên. Từ đó đến nay gia 

đình bà vẫn ở trên đất ổn định. Bà X xác định ngôi nhà và diện tích đất trên 

thuộc quyền sở hữu của bà. Bà không mượn của ông L vì vậy ông L đề nghị trả 

nhà đất cho ông L nên bà không đồng ý. Đối với tiền nộp thuế đất hàng năm từ 

năm 2006 cho đến nay bà X không đề nghị gì đối với ông L vì đất này không 

phải của ông L nên bà X có trách nhiệm nộp nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.  

Việc ông L cho rằng tiền làm nhà là của ông L đưa cho bà X là không 

đúng. Gia đình ông L có rất đông anh em, bản thân bà X không có kiến thức về 

xây dựng thì tại sao ông L lại phải nhờ bà X đứng ra làm nhà. 

Ngoài ra theo đơn phản tố của bà Tòa án đã thụ lý giải quyết, bà yêu cầu 

ông L phải trả lại cho bà diện tích đất của bà là 100m2 tại thửa 13 tờ bản đồ QH 

tại số nhà B đường C, phường L, thành phố V do đã phải xử lý bán phát mại để 

trả nợ cho ông L và ông L phải trả bằng diện tích đất của ông L đang khởi kiện 

đòi bà. Ngày 16/6/2023 bà X có đơn xin rút toàn bộ yêu cầu phản tố. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Bà Đào Thị V trình bày: Bà V là vợ ông L. Năm 2004 hộ gia đình bà V 

gồm bà V, ông L và cụ Nguyễn Thị T3 (là mẹ ông L) được Ủy ban nhân dân 

thành phố V cấp cho diện tích đất 100m2 thuộc thửa số 14, tờ bản đồ QH ở tại số 

C đường C, phường L, V. Từ trước đến nay bà chưa làm bất kỳ thủ tục nào liên 

quan đến việc chuyển nhượng đất cho bà Nguyễn Thị X và cũng không nhận bất 

kỳ khoản tiền nào của bà X. Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

ông L. 

Cụ Nguyễn Thị T3 do người đại diện theo ủy quyền là ông Nguyễn Văn L4 

trình bày: Cụ T3 là mẹ đẻ ông L. Năm 2004 cụ T3 cùng vợ chồng ông L được 

cấp ô đất diện tích 100m2 ở đường C, phường L, thành phố V (đất cấp cho hộ 

ông Phạm Bá L). Nhân khẩu thời điểm này của hộ ông L gồm có 03 người nên 

cụ T3 cũng có quyền lợi đối với thửa đất nêu trên và đề nghị Tòa án chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của ông L. 

Chị Trần Tú N, chị Trần Ngọc Y và anh Trần Ngọc L3 trình bày: Các anh 

chị là con của bà X. Trước năm 2006 bà X cùng các con ở tại khu phố B thị trấn 

H, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2006 bà X nhận chuyển nhượng của ông L 

diện tích đất 100m2 tại số C C và đã hoàn tất việc trả tiền cho ông L và làm nhà 

trên đất này. Hiện nay trên nhà đất này có bà X cùng chị Y và anh L3 đang quản 

lý, sử dụng. Việc ông L khởi kiện là không có căn cứ nên đề nghị không chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của ông L. Số tiền 2.354.000.000đ mà bà X trả cho ông 

L vào ngày 03/7/2014 có một phần nguồn tiền của chị N vì trước đó chị N công 

tác ở Nhật Bản khi về Việt Nam đã đổi tiền Yên N1 và Đô la M đưa cho bà X để 

bà X trả tiền cho ông L. 

Người làm chứng: 
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Chị Lương Thị D1 trình bày: Thời điểm năm 2006 đến năm 2011 chị làm 

kế toán cho Công ty TNHH N2 do bà Nguyễn Thị X làm Giám đốc và có biết 

việc ông L và bà X có quan hệ tình cảm với nhau, có nói về việc mua bán diện 

tích đất tại C C, L nhưng việc giao dịch cụ thể như thế nào chị không biết. Ông 

L thường xuyên đến ăn ở tại số nhà C C, L. Còn bà X cũng thường xuyên đến 

nhà ông L tại Gia Khánh, B vì mỗi khi nhà ông L có công việc thì bà X cùng chị 

đi chợ mua đồ lễ và cùng nhau mang đến nhà ông L. Mẹ và các con của ông L 

cùng anh em nhà ông L luôn niềm nở với bà X. Thậm chí anh em nhà ông L còn 

thường xuyên lên nhà bà X chơi và coi nhau như họ hàng. Cuối tháng 5, đầu 

tháng 6 năm 2006, chị có đi cùng bà X đến cổng Ủy ban nhân dân huyện B để 

đưa tiền cho ông L nhưng không biết số tiền cụ thể là bao nhiêu. Chỉ biết bà X 

đưa cho ông L một bịch tiền to và bà X nói là tiền mua đất. 

Chị Nguyễn Thị Thu H trình bày: Thời điểm từ năm 2006 trở về trước, chị 

làm kế toán cho Công ty TNHH N2 do bà X làm Giám đốc có trụ sở tại số C C, 

phường L. Hàng ngày chị đều đến trụ sở Công ty để làm và thấy ông L thường 

xuyên đến nhà bà X. Có những thời điểm ông L ăn ở hàng tháng tại nhà bà X. 

Nếu như không ăn ở đấy thì cứ hai hoặc ba ngày thì ông L lại đến và ăn ở đấy 

một hai ngày. 

Anh Trần Văn B trình bày: Năm 2006 anh B ký hợp đồng với bà X để xây 

ngôi nhà số C đường C. Tiền công xây dựng do bà X trực tiếp trả cho anh B, 

không liên quan gì tới ông L. 

Với nội dung như trên, tại Bản án dân sự số 11/2023/DS-ST ngày 

23/6/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên (nay là Tòa án nhân dân 

khu vực 9 - Phú Thọ) quyết định:  

Căn cứ các Điều 158, 166, 213, 274, 280; Điều 357 của Bộ luật Dân sự 

năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, xử: 

[1]. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Bá L. 

- Buộc bà Nguyễn Thị X, chị Trần Tú N và anh Trần Ngọc L3 trả lại ông 

Phạm Bá L và bà Đào Thị V diện tích đất 100m2 tại thửa 14, tờ bản đồ QH tại số 

nhà C đường C, phường L, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Ông Phạm Bá L và bà Đào Thị V được quyền sử dụng ngôi nhà 3,5 tầng 

trên thửa đất và có nghĩa vụ thanh toán cho bà Nguyễn Thị X số tiền ngôi nhà do 

bà X xây dựng có trị giá là 733.084.000đ. 

- Đình chỉ yêu cầu phản tố của bà Nguyễn Thị X đối với yêu cầu ông L có 

nghĩa vụ trả lại diện tích đất của bà là 100m2 tại thửa 13 tờ bản đồ QH tại 

phường L, thành phố V. 

Bản án còn quyết định về chi phí tố tụng, án phí và quyền kháng cáo cho 

các đương sự theo quy định. 
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Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 28/6/2023, bà Nguyễn Thị X là bị đơn 

kháng cáo đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ sửa Bản án dân sự sơ thẩm 

theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia 

phiên toà phát biểu ý kiến:  

Về tuân theo pháp luật tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm 

đến khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Thẩm phán và Thư ký đã thực hiện 

đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật Tố 

tụng dân sự từ khi khai mạc phiên toà đến trước khi nghị án, đảm bảo vô tư, 

khách quan, đúng quy định pháp luật.  

Về quan điểm giải quyết vụ án: Căn cứ Điều 300, khoản 2 Điều 308, Điều 

309 Bộ luật Tố tụng dân sự, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của 

bà Nguyễn Thị X là bị đơn, quyết định sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 

11/2023/DS-ST ngày 23/6/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên (nay 

là Tòa án nhân dân khu vực 9 - Phú Thọ) theo hướng công nhận sự thỏa thuận 

của các đương sự tại phiên tòa. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa Hội đồng xét xử, xét 

thấy: 

[1]. Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của bị đơn làm trong hạn luật định 

nên được xem xét giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. 

[2]. Quan hệ pháp luật: Nguyên đơn khởi kiện đòi bị đơn trả lại nhà đất tại 

thửa số 14 tờ bản đồ QH tại số nhà C đường C, phường L, thành phố V, tỉnh 

Vĩnh Phúc (nay là số C đường C, phường V, tỉnh Phú Thọ). Vì vậy, quan hệ 

pháp luật là “Tranh chấp quyền sử dụng đất” theo quy định tại khoản 9 Điều 26 

của Bộ luật Tố tụng dân sự;  

[3]. Nội dung vụ án: Ông Phạm Bá L khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Thị X 

phải trả lại nhà đất tại thửa số 14 tờ bản đồ QH với lý do thửa đất số 14 tờ bản 

đồ QH được Nhà nước giao cho năm 2001 và được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, năm 2006 ông cho bà X mượn để ở nhờ. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị 

đơn kháng cáo Bản án sơ thẩm. 

 [4]. Bị đơn kháng cáo với nội dung, đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản án sơ 

thẩm theo hướng không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Hội đồng xét xử thấy rằng: 

Cấp sơ thẩm đã quyết định chấp một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn, buộc bà Nguyễn Thị X, chị Trần Tú N và anh Trần Ngọc L3 phải trả ông 

Phạm Bá L và bà Đào Thị V thửa đất số 14, tờ bản đồ QH diện tích đất 100m2 

tại số C đường C, phường L, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là phường V, 

tỉnh Phú Thọ) và ngôi nhà 3,5 tầng, công trình trên đất và buộc ông Phạm Bá L 
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và bà Đào Thị V phải thanh toán cho bà Nguyễn Thị X giá trị ngôi nhà là 

733.084.000đồng là có căn cứ đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự đã thỏa thuận và thống nhất được 

toàn bộ nội dung vụ án theo đó: Bà Nguyễn Thị X được quyền quản lý, sử dụng 

thửa đất số 14, tờ bản đồ QH diện tích đất 100m2 tại số C đường C, phường L, 

thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc và tài sản trên đất. bà X phải thanh toán giá trị thửa 

đất là 6.000.000.000 đồng cho ông L, bà V trong thời hạn 03 tháng, cụ thể: 

Chậm nhất ngày 30/10/2025 trả 2.000.000.000 đồng, chậm nhất ngày 

30/11/2025 trả 2.000.000.000 đồng, chậm nhất ngày 30/12/2025 trả 

2.000.000.000 đồng. Việc thỏa thuận của các bên là hoàn toàn tự nguyện, không 

trái đạo đức xã hội, không vi phạm điều cấm của pháp luật nên Hội đồng xét xử 

sẽ công nhận sự thỏa thuận trên.  

Bà X có quyền liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để làm thủ 

tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 14, tờ bản đồ QH 

diện tích đất 100m2 tại số C đường C, phường L, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc 

(nay là phường V, tỉnh Phú Thọ) theo quy định của pháp luật. 

[5]. Đối với yêu cầu phản tố của bà X yêu cầu ông L có nghĩa vụ trả lại 

cho bà diện tích đất của bà là 100m2 tại thửa 13 tờ bản đồ QH tại số nhà B 

đường C, phường L, thành phố V do đã phải xử lý bán phát mại để trả nợ cho 

ông L và ông L phải trả bằng diện tích đất của ông L đang khởi kiện đòi bà. 

Ngày 19/6/2023 bà X có đơn xin rút toàn bộ yêu cầu phản tố, cấp sơ thẩm đình 

chỉ giải quyết yêu cầu phản tố là có căn cứ. 

[6]. Từ phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm 

theo hướng phân tích trên.  

[7]. Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản ông L tự 

nguyện chịu và không để nghị giải quyết; Chi phí trưng cầu giám định bà X tự 

nguyện chịu và không đề nghị giải quyết. Nên Hội đồng xét xử không xem xét 

giải quyết đối với chi phí tố tụng trên. 

[8]. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị 

sửa bản án sơ thẩm là có căn cứ được chấp nhận. 

[9]. Về án phí: Do các đương sự là người cao tuổi và có đơn xin miễn án 

phí nên được miễn án phí dân sự sơ thẩm và phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 300, khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự;  

Chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị X là bị đơn. 

Sửa Bản án dân sự sơ thẩm 11/2023/DS-ST ngày 23/6/2023 của Tòa án 

nhân dân thành phố Vĩnh Yên (nay là Tòa án nhân dân khu vực 9 - Phú Thọ). 

Căn cứ Điều 357 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ 
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Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án, xử: 

[1]. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. 

Buộc bà Nguyễn Thị X phải thanh toán cho ông Phạm Bá L và bà Đào 

Thị V 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng) là giá trị thửa đất số 14, tờ bản đồ QH 

diện tích đất 100m2 tại số C đường C, phường V, tỉnh Phú Thọ, theo thời gian cụ 

thể sau: Chậm nhất ngày 30/10/2025 trả 2.000.000.000 đồng, chậm nhất ngày 

30/11/2025 trả 2.000.000.000 đồng, chậm nhất ngày 30/12/2025 trả 

2.000.000.000 đồng. 

Bà Nguyễn Thị X được quyền quản lý, sử dụng thửa đất số 14, tờ bản đồ 

QH diện tích đất 100m2 tại số C đường C, phường V, tỉnh Phú Thọ và ngôi nhà 

3,5 tầng, công trình trên đất. 

Bà Nguyễn Thị X có quyền liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 14, tờ 

bản đồ QH diện tích đất 100m2 tại số C đường C, phường L, thành phố V, tỉnh 

Vĩnh Phúc (nay là số C đường C, phường V, tỉnh Phú Thọ) theo quy định của 

pháp luật. 

Trường hợp bà Nguyễn Thị X vi phạm một trong các nghĩa vụ thanh toán 

trên thì ông L, bà V có quyền yêu cầu thi hành án buộc bà Nguyễn Thị X phải 

trả toàn bộ số tiền chưa trả, người phải thi hành án không trả được, thì hàng 

tháng còn phải trả tiền lãi đối với số tiền chậm trả theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm 

thanh toán.  

[2]. Đình chỉ yêu cầu phản tố của bà Nguyễn Thị X đối với yêu cầu ông L 

có nghĩa vụ trả lại diện tích đất của bà là 100m2 tại thửa 13 tờ bản đồ QH tại 

phường L, thành phố V. 

[3]. Về án phí dân sự sơ thẩm và dân sự phúc thẩm: Các đương sự được 

miễn. 

Trả lại ông Phạm Bá L 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm 

đã nộp theo biên lai số 0004614 ngày 14/12/2017, trả lại bà Nguyễn Thị X 

300.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 0004334 ngày 

11/5/2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Yên (nay là Phòng thi 

hành án dân sự khu vực 9 - Phú Thọ). 

[4]. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Trường hợp Bản án, Quyết định được thi hành án theo qui định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7, 

7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
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  Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Phú Thọ; 

- TAND khu vực 9 - Phú Thọ; 

- VKSND khu vực 9 - Phú Thọ; 

- THADS tỉnh Phú Thọ; 

- Các đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ, VP.NHÂN DÂN 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Nghĩa 

 


